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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU  

TỈNH NGHỆ AN 

————— 

  Số: 07/2023/QĐDS - ST 

Ngày 11  tháng 4 năm 2023 
V/v: Tuyên bố một người đã chết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H phúc 
———————————— 

  
 

                                                                      NHÂN DANH 

               NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU- TỈNH NGHỆ AN 

 Thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: ông Phạm Thái Dương - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Ông Phạm Xuân Quảng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Diễn Châu- tỉnh Nghệ An. 

 Đại diện Viện K  sát nhân dân huyện Diễn Châu tham gia phiên họp: Bà 

Trương Thị Hà - K  sát viên. 

Trong ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Diễn 

Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 157/2022/TLST- DS, ngày 01 

tháng 12 năm 2022 về “ Việc yêu cầu tuyên bố một người đã chết”, theo quyết Đ 

mở phiên họp số:743/2023/QĐ-DS, ngày 03 tháng 4 năm 2023: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Bà Lê Thị L - sinh năm 1970; Địa 

chỉ: xóm 7, xã D L, huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An (có mặt)  

2. Người bị yêu cầu tuyên bố đã chết: ông Trần Văn T - sinh năm 1972; Cư 

trú cuối cùng tại: xóm 7, xã D L, huyện Diễn Châu- tỉnh Nghệ An (biệt tích từ năm 

2004) 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Trần Thị H, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: Thôn Tiền Thân, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa. Vắng mặt 

- Trần Văn K , sinh năm 1994 

Địa chỉ: xóm 7, xã D L, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt 

- Trần Thị H1, sinh năm 1996. 

Địa chỉ: xóm 7, xã D L, huyện Diễn Châu- tỉnh Nghệ An. Vắng mặt 

- Trần Thị L , sinh năm 2004. 

Địa chỉ: xóm 7, xã D L, huyện Diễn Châu- tỉnh Nghệ An. Vắng mặt 
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- Trần Văn Đ, sinh năm 2001. 

Địa chỉ: xóm 7, xã D L, huyện Diễn Châu- tỉnh Nghệ An. Vắng mặt 

- Trần Văn L1, sinh năm 1964. Vắng mặt 

Địa chỉ: xóm 7, xã D L, huyện Diễn Châu- tỉnh Nghệ An. 

4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Bà Lê Thị L và ông Trần Văn T sau khi tìm hiểu đã đăng ký kết hôn năm 

1989, tổ chức cưới hỏi theo phong tục, hôn nhân hoàn T tự nguyện. Sau khi cưới bà 

L, ông T chung sống H phúc bình thường và sinh được năm con chung là Trần Thị 

H - sinh năm 1990; Trần Văn K  - sinh năm 1994; Trần Thị H1 - sinh năm 1996, 

Trần Văn Đ – sinh năm 2001; Trần Thị L  – sinh năm 2004. Vì thời điểm đó do 

kinh tế khó khăn, ông T thường phải đi miền nam làm kinh tế, từ năm 2004 cho đến 

nay không trở về cũng như không có tin tức gì, không ai biết hiện nay ông T đang ở 

đâu, bà ở nhà lo lắng gia đình nội ngoại và chăm lo các con chờ chồng nhưng càng 

chờ càng không có thông tin. Trong suốt thời gian ông T vắng mặt, bà L đã cùng 

gia đình nội ngoại tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Năm 2018 anh 

trai của ông T đã làm đơn yêu cầu Tòa án huyện Diễn Châu tuyên bố ông Trần Văn 

T mất tích và đã được Tòa án chấp nhận theo Quyết Đ số 03/2018/QDST – DS 

ngày 12/6/2018. Từ đó đến nay bà L đã thông báo tìm kiếm ông Trần Văn T trên 

báo đài Trung ương nhưng không có tin tức gì của ông T. Nay bà L làm đơn yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông Trần Văn T đã chết theo quy Đ pháp luật.  

Đại diện Viện K  sát Diễn Châu phát biểu: Từ khi thụ lý đến thởi điểm mở 

phiên họp, Thẩm phán chủ tọa phiên họp đã thực hiện đúng theo quy Đ của Pháp 

luật, người yêu cầu đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Viện K  sát và 

đề nghị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu căn cứ khoản 4 Điều 27, điểm d khoản 1 

Điều 71, Điều 72; Điều 35, 369, 370, 391, 392, 393 Bộ luật TTDS chấp nhận yêu 

cầu của bà Lê Thị L yêu cầu tuyên bố ông Trần Văn T đã chết.  

NHẬN Đ CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại 

phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhận Đ: 

Có căn cứ xác Đ ông Trần Văn T bỏ nhà đi biệt tích, không có tin tức gì từ 

năm 2004 cho đến nay (địa chỉ cư trú cuối cùng là xóm 7, xã D L, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An). Mặc dù đã được gia đình hai bên tìm kiếm ở nhiều nơi, Năm 

2018 Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu tuyên bố ông Trần Văn T mất tích theo 

Quyết Đ số 03/2018/QDST – DS ngày 12/6/2018, Tòa án huyện Diễn Châu đã 

thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương theo quy Đ tại 

điều 388 Bộ luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức của ông T. Thời hạn 

biệt tích đã quá 10 năm theo quy Đ tại khoản 1 điều 71 của Bộ luật dân sự. Tại 

phiên họp bà L  cũng khẳng Đ đến thời điểm hiện nay bản thân bà cũng như các 
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con và gia đình hai bên nội, ngoại không ai có bất kỳ tin tức gì của ông T. Việc bà 

L  yêu cầu Tòa án tuyên bố ông T đã chết là có căn cứ, đúng pháp luật, cần được 

chấp nhận.  

Về thời điểm chết của ông Trần Văn T: ông Trần Văn T bỏ đi từ năm 2004 

nên theo quy Đ tại khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự, ngày ông Trần Văn T bỏ đi 

biệt tích được xác Đ là ngày 01 tháng 6 năm 2004. Vì vậy thời điểm xác Đ ông 

Trần Văn T đã chết là ngày 01 tháng 6 năm 2009 (sau 05 năm kể từ ngày bỏ đi biệt 

tích) 

Nay Tòa án tuyên bố ông T chết xét thấy đó cũng là nguyện vọng của những 

người con của bà L ông T là chị Trần Thị H; anh Trần Văn K ; chị Trần Thị H1; 

anh Trần Văn Đ; chị Trần Thị L . 

   

QUYẾT Đ: 

 

 Căn cứ vào khoản 4 Điều 27, điểm d khoản 1 Điều 71, Điều 72; Điều 35, 

369, 370, 391, 392, 393 của Bộ luật tố tụng dân sự  và Nghị quyết 

326//2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 của UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án. 

1.Tuyên bố ông Trần Văn T - sinh năm 1972: Địa chỉ cư trú cuối cùng: xóm 

7, xã D L - huyện Diễn Châu- tỉnh Nghệ An đã chết từ 01/6/2009. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Lê Thị L phải nộp 300.000 (Ba 

trăm ngàn) đồng tiền lệ phí giải quyết việc dân sự, nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng lệ phí 300.000 đồng mà bà L đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Diễn Châu theo biên lai thu tiền số 0002069 ngày 30/11/2022. 

3. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự có mặt có quyền kháng cáo trong 

hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết Đ giải quyết việc dân sự; những người có 

quyền lợi liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được quyết Đ giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết Đ được thông báo, 

niêm yết. 

                                                                                              THẨM PHÁN 

Nơi nhận:                                                                          
- Các bên Đương sự; 
- VKSND H. Diễn Châu ; 

- THADS H. Diễn Châu ;                                                                        

- UBND xã D L;                Phạm Thái Dương 

- Lưu HS.                                                                           
 

 


